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[image: ]Câu 1. (2 điểm)
[bookmark: _Hlk481011816]a/ Phát biểu, viết công thức định luật Wien. Ghi chú các đại lượng trong biểu thức.
b/ Ứng dụng: Tính nhiệt độ của trong một vật đen tuyệt đối khi nhận được phổ bức xạ nhiệt phát ra như hình bên: 
Câu 2. (2 điểm)
Nêu các kết luận sau khi dùng phương trình Schrodinger nghiên cứu 
	a/ Vi hạt trong giếng thế năng.
	b/ Hạt đi qua rào thế năng.
c/ Dao động tử điều hòa. 
Câu 3. (2 điểm)
Một hàng rào thế năng hình chữ nhật có độ rộng bằng 0,25.10-10 m và chiều cao là 20 eV. Một vi hạt có năng lượng bằng 2 eV gây ra hiệu ứng đường ngầm với độ truyền qua hàng rào là 33,77%. Hãy xác định vi hạt đã xuyên qua rào.
	Hạt
	Khối lượng [kg]

	Electron
	9,1094.10-31

	Proton
	1,6726.10-27

	Neutron
	1,6749.10-27


Cho biết khối lượng một số hạt sau:  

Câu 4. (2 điểm)
[bookmark: _Hlk481012590]a/ Việc nhảy mức năng lượng của electron phải tuân theo những qui tắc nào (không xét đến spin electron).
b/ Đối với electron từ mức năng lượng 2P trong nguyên tử kim loại kiềm khi được kích thích đưa lên mức năng lượng 4P thì khi trở về mức năng lượng 2P thì sẽ tạo ra các vạch quang phổ nào?
(Vẽ hình, ghi công thức tính tần số)
Câu 5. (2 điểm)
		a/ Tính năng lượng phát ra hay thu vào trong phản ứng:    +    →     +  
Biết khối lượng các hạt nhân: 	= 4,00260 u   ;    = 14,00307 u    ; 
 = 16,9991 u    ;  = 1,007825 u  ; 1 u = 931,44 MeV/c2
		b/ Phản ứng trên thu nhiệt hay tỏa nhiệt?
- HẾT -
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
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	Câu
	Mục
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1. 

	
	
	2 điểm

	
	a/
	ĐL: “Đối với vật đen tuyệt đối, bước sóng m của chùm bức xạ đơn sắc mang nhiều năng lượng nhất tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối của vật” 
	0,5 đ




	
	
	mT = b
	0,25 đ

	
	
	b = 2,898 .10-3 m.K là hằng số Wien
	0,25 đ

	
	
	T   [K]: Nhiệt độ tuyệt đối của vật.
	0,25 đ

	
	
	m [m]: bước sóng chùm bức xạ mang nhiều năng lượng nhất
	0,25 đ

	
	b/
	Theo phổ bức xạ --->  max = 0,4 m = 0,4.10-6 m 
	0,25 đ

	
	
	  = 7 245 K
	0,25 đ

	2. 

	
	
	2 điểm

	
	a/
	Kết luận khi nghiên cứu hạt trong giếng thế năng:
	

	
	
	· Năng lượng hạt bị lượng tử hóa (thay đổi gián đoạn theo từng mức).
	0,5 đ

	
	
	· Ứng với mỗi mức năng lượng En, tìm được một hàm sóng n tương ứng, nghĩa là một cách phân bố xác suất tìm thấy hạt khác nhau với mỗi mức năng lượng.
	0,5 đ

	
	b/
	Kết luận khi nghiên cứu hạt đi qua rào thế năng: 
	

	
	
	· Hạt có thể đi xuyên ngang qua rào thế năng mặc dù năng lượng hạt thấp hơn độ cao thế năng của rào thế. Gọi hiện tượng này là hiệu ứng đường ngầm.
	0,5 đ

	
	c/
	Kết luận khi nghiên cứu dao động tử điều hòa:
	

	
	
	·  Năng lượng hạt bị lượng tử hóa (thay đổi gián đoạn theo từng mức).
	0,25 đ

	
	
	· Mức năng lượng thấp nhất E0  0, tức ở nhiệt độ T = 0 thì hạt vẫn dao động.
	0,25 đ




	3. 

	
	
	2 điểm

	
	
	

	0,5 đ

	
	
	

         
	0,5 đ

	
	
	
	
	0,5 đ

	
	
	KL: đó là hạt electron
	0,5 đ

	4. 

	
	
	2 điểm

	
	
	
Qui tắc dịch chuyển: 	, 
	0,25 đ

	
	
	
			
	0,25 đ

	
	
	Hình 4F
4D
4P
4S
3D
3P
3S
2P














	0,5 đ

	
	
	[bookmark: _GoBack]1 = 3S -  4P
2 = 2P -  3S
3 = 3D -  4P
4 = 2P -  3D
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	5. 

	
	
	2 điểm

	
	a/
	



	0,5 đ

	
	
	      = [(4,00260+14,00307)  (16,9991+1,007825)].931,44
	0,5 đ

	
	
	       =  1,1689572 MeV
Không có đơn vị hoặc sai đơn vị trừ 0,25 đ
	0,5 đ

	
	b/
	Q < 0  
	0,25 đ

	
	
	 Phản ứng thu nhiệt
	0,25 đ

	Tổng điểm toàn bài 
	10 điểm


Ghi chú: SV được phép sử dụng cách khác vẫn được trọn điểm.
TP.HCM, ngày      tháng 5 năm 2017
					TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


					Nguyễn Thị Huyền Nga		   Nguyễn Thanh Tú
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